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	A. NHÂN SỰ TẠI ĐẠI HỘI KHÓA IX,  NHIỆM KỲ 2019 - 2021: 71 VỊ

	I. TỔ CHỨC THÀNH VIÊN: 23 VỊ 

	1. 
	 Ông Kim Ngọc Thái
 0984 446 309
	1969
	
	Khmer
	
	Tân Hiệp, Trà Cú, Trà Vinh 
	12/12
	Đại học Kinh tế 
	Cao cấp
	Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (01/2021) 
	
	Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.
Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X (6/2021)
	

	2. 
	Ông Lê Văn Căn  
0983 803 554
	1970
	
	Kinh 
	
	Xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh 
	12/12
	Đại học 
	Cao cấp
	ĐUV ĐUQS tỉnh 
	
	Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh 
	

	3. 
	Bà Thạch Thị Thu Hà
 0985 663 963
	
	1981
	Khmer
	Phật
	Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân xã hội
	Cao cấp
	Bí thư Đảng đoàn; Tỉnh ủy viên (10/2020)
	
	UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh  
	Chuyển về Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang 06/2023

	4. 
	Ông Nguyễn Văn Dũng
 0913 742 336
	1968
	
	Kinh 
	
	Xã Nhị Long, huyện Càng Long, Trà Vinh 
	12/12
	Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước  
	Cao cấp
	Đảng viên; Tỉnh ủy viên (10/2020)
	
	Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh; ĐB HĐND tỉnh khóa X (6/2021)
	

	5. 
	Bà Huỳnh Thị Hằng Nga 
	
	1982
	Khmer
	Phật
	Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh 
	12/12
	Cử nhân Hành chính
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh
	Chuyển về Bí thư Huyện ủy Càng Long 31.7.2020

	6. 
	Bà Trần Thị Bích Phượng 
	
	1976
	Kinh 
	
	Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm,  Vĩnh Long
	12/12
	Thạc sĩ
	Cao cấp
	Đảng viên; Tỉnh ủy viên (10/2020)
	
	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh 
	Chuyển công tác về Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy theo QĐ 58-QĐ/TU ngày 23/12/2020

	7. 
	Ông Đỗ Hữu Lộc 
0973 332 456
	1969
	
	Kinh 
	
	Xã Quới An, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long 
	12/12
	Đại học Biên phòng  
	Cao cấp
	UVTV Đảng ủy 
	
	Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh  
	

	8. 
	Ông Lê Thanh Tuyền 
0913 981 138
	1953
	
	Kinh
	
	Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, Trà Vinh
	12/12
	Đại học
	Cử nhân
	Bí thư Đảng đoàn
	
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh 
	Thôi giữ chức Chủ tịch Hội CCB tháng 10/2022

	9. 
	Bà Nguyễn Thị Nghiệp 
0913 552 199
	
	1962
	Kinh 
	
	Vũng Liêm, Vĩnh Long
	12/12
	Bác sĩ Chuyên khoa I
	Cao cấp
	Bí thư Chi bộ
	
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh 
	Thôi giữ chức Chủ tịch Hội CT tháng 10/2022

	10. 
	Bà Trần Thanh Hồng
 0913 891 290
	
	1948
	Kinh 
	
	Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Chính trị
	Cử nhân
	Đảng viên
	
	Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Trà Vinh 
	Nghỉ hưu 12/2021

	11. 
	Bà Huỳnh Thu Hoa  
0939 366 855
	
	1956
	Hoa  
	
	Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	12/12
	Trung cấp Dược
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung quốc tỉnh
	

	12. 
	Bà Lê Tuyết Hồng 
0913 891 213
	
	1958
	Kinh
	
	Huyện Càng Long, Trà Vinh
	12/12
	Bác sỹ Thú y
	Cử nhân
	Phó Bí thư Đảng đoàn
	
	Phó Chủ tịch TT Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh TV
	

	13. 
	Ông Lê Văn Bài 
0918 942 184
	1957
	
	Kinh
	
	Xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Sử học
	Cao cấp
	Bí thư Đảng đoàn
	
	Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Trà Vinh 
	

	14. 
	Ông Trần Phát
0918 085 176 
	1952
	
	Hoa
	
	Xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, Trà Vinh
	12/12
	Cao đẳng Sư phạm
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Trà Vinh  
	

	15. 
	Linh mục Trần Văn Kích 
0933 582 999
	1947
	
	Kinh
	Công giáo 
	Huyện Duyên Hải, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Thần học
	
	
	x
	Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh 
	

	16. 
	Hòa thượng Thạch Sok Xane 
0913 659 376
	1950
	
	Khmer 
	Phật 
	Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh
	12/12
	Trung cấp Phật học
	
	
	x
	Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh TV 
	

	17. 
	Hòa thượng Thạch On 
	1945
	
	Khmer 
	Phật 
	Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh 
	9/12
	Trung cấp Phật học
	
	
	x
	Mêkon Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Trà Vinh 
	

	18. 
	Ông Nguyễn Minh Quang 
0913 891 068
	1952
	
	Kinh 
	
	Xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	12/12
	Đại học Luật
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh 
	Thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch 12/2021

	19. 
	Bà Nguyễn Thị Khá 
0913891231
	
	1955
	Khmer 
	Phật 
	Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân
	Cao Trung cấp QLNN
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trà Vinh 
	

	20. 
	Ông Dương Thành Hoa 
0918 119 874
	1963
	
	Kinh 
	
	Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Luật
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	Phó Chủ tịch Hội bảo trợ NKT và NNCĐ da cam dioxin tỉnh 
	Đã nghỉ theo NĐ số 108, từ 3/2021


	21. 
	Ông Hà Quốc Hẩm 
0913 345 235
	1964
	
	Kinh 
	
	Xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước
	Cao cấp
	Bí thư
 Chi bộ
	
	Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh 
	Thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch LMHTX tháng 10/2022

	22. 
	Ông Trần Văn Nữa  
0343 157 999
	1963
	
	Kinh 
	
	Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long,  Trà Vinh
	12/12
	Nghệ nhân tiểu cảnh
	
	
	x
	Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Trà Vinh 
	

	23. 
	Ông Kiên Chinh 
0975 252 079
	1970
	
	Khmer 
	Phật 
	Xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Luật, Lương y
	Trung cấp
	Bí thư 
Chi bộ
	
	Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh Trà Vinh 
	

	II. CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ: 09 VỊ

	24. 
	Ông Nguyễn Minh Niên 
0987 454 501
	1964
	
	Kinh 
	
	Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Luật
	Cử nhân 
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Càng Long
	

	25. 
	Ông Hồ Quang Xê 
	1965
	
	Kinh
	
	Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 
	Cao cấp
	 Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành
	Chuyển về Phó Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ tháng 8/2020

	26. 
	Bà Tăng Thị Thắm  
	
	1977
	Kinh
	
	Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Hành chính, Đại học Chính trị học
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Cú
	Chuyển về PCT UBND huyện 11/2019

	27. 
	Ông Thạch Ni 
	1969
	
	Khmer 
	Phật 
	Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Quản lý văn hóa - Tư tưởng
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè
	Nghỉ hưu theo NĐ 108/2014/NĐ-CP từ ngày 30/3/2021

	28. 
	Ông Nguyễn Văn Trãi 
0919 510 977
	1965
	
	Kinh 
	
	Xã Mỹ Long Nam, huyện Cẩu Ngang, Trà Vinh 
	12/12
	Đại học 
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy 
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cầu Ngang  
	

	29. 
	Ông Nguyễn Văn Tuấn 
0376 635 614
	1965
	
	Kinh 
	
	Xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Hành chính
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duyên Hải
	

	30. 
	Ông Huỳnh Văn Tiên 
	1969
	
	Kinh
	
	Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Báo chí
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần
	Xin nghỉ hưởng chính sách tháng 8/2020

	31. 
	Ông Kim Sóc
0869 948 667 
	1964
	
	Khmer 
	Phật 
	Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Kinh tế Chính trị
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Thành ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Trà Vinh
	

	32. 
	Ông Lâm Minh Thế  
 0918 237 460
	1965
	
	Kinh 
	
	Thị xã Duyên Hải, Trà Vinh
	12/12
	Kỹ sư Thủy sản 
	Cử nhân 
	Ủy viên  Thường vụ Thị ủy
	
	Phó Bí thư Thị ủy (10/2021); Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Duyên Hải
	Chuyển công tác 10/2021

	III. CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRÊN CÁC LĨNH VỰC: 33 VỊ 

	1. Tôn giáo: 15 vị 

	33. 
	Hòa thượng Thích Phước Minh (Huỳnh Quang Khanh)
0917 236 512
	1945
	
	Kinh 
	Phật
	Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	9/12
	Trung đẳng Phật học
	
	
	x
	Cố vấn Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh; Trụ trì chùa Trúc Lâm phường 6, TP Trà Vinh
	

	34. 
	Nữ tu Phạm Thị Kỷ 
02943 852 563
	
	1950
	Kinh 
	Công giáo
	Xã Đại Phước, huyện Càng Long, Trà Vinh
	12/12
	Nữ tu
	
	
	x
	Trưởng Cộng đoàn Dòng nữ tu Mến thánh giá TV 
	

	35. 
	Nữ tu Nguyễn Thị Lịnh 
0915 763 259
	
	1958
	Kinh 
	Công giáo
	Phường 1, thành phố  Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	12/12
	Đại học Thần học
	
	
	x
	Trưởng Cộng đoàn dòng nữ tu Thánh Phaolô TV 
	Chuyển về Bến Tre 11/2022

	36. 
	Ông Nguyễn Văn Năm
0917 236 531
	1951
	
	Kinh
	Công giáo
	Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	12/12
	
	
	
	x
	Ban Quới chức Họ đạo nhà thờ Trà Vinh
	

	37. 
	Mục sư Nguyễn Văn Điện 
0968 441 411
	1952
	
	Kinh
	Tin Lành
	Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh 
	12/12
	Cử nhân Thần học
	
	
	x
	Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành, P. 7, TP Trà Vinh 
	

	38. 
	Giáo hữu Ngọc Thành Thanh (Hồ Tấn Thành)
0987 448 534
	1957
	
	Kinh
	Cao đài
	Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	7/12
	Hạnh đường cao cấp
	
	
	x
	Phó Ban đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh TV
	

	39. 
	Giáo hữu Thái Đức Thanh (Hứa Minh Đức)
0355 185 321
	1958
	
	Kinh
	Cao đài
	Xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, Trà Vinh
	11/12
	Tu sĩ
	
	
	x
	Trưởng Ban đại diện Cao đài Ban chỉnh đạo tỉnh TV
	

	40. 
	Hòa thượng Thạch Oai 
0918 265 524
	1959
	
	Khmer 
	Phật
	Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	12/12
	Trung cấp Phật học
	
	
	x
	Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh TV 
	

	41. 
	
Ông DoHaMíd 
0824 035 035
	
1962
	
	Chăm 
	Hồi giáo
	Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	10/12
	Nha sĩ
	
	
	x
	Trưởng Ban Cai quản Thánh đường Hồi giáo tỉnh
	

	42. 
	Ông Huỳnh Chí Tường
0906 378 851
	
1953
	
	Hoa
	Phật
	Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Tu sĩ
	
	
	x
	Hội trưởng Chùa Tịnh độ Hưng Vinh Tự  Trà Vinh
	

	43. 
	Thượng tọa Thạch Rây 
0906 212 768
	1969 
	
	Khmer 
	Phật
	Xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 
	12/12
	Trung cấp Paly-Khmer 
	
	
	x
	Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Cầu Ngang 
	

	44. 
	Đại đức Thích Huệ Thắng (Trương Văn Hiệp)  
0945 227 336
	1973
	
	Kinh 
	Phật
	Xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, Trà Vinh 
	12/12
	Trung cấp Phật học 
	
	
	x
	Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành 
	

	45. 
	Ni sư Thích nữ Trung Hiền (Mai Thị Nga)  
0918 748 983
	
	1961
	Kinh 
	Phật 
	Xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh 
	6/12
	Trung cấp Phật học
	
	
	x
	Trưởng Phân Ban Ni giới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Pháp Vỏ, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú 
	

	46. 
	
Sư cô Thích nữ  Hiệp Liên (Trầm Thị Hoa) 
	
	1960
	Kinh
	Phật
	Phường  8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	
10/12
	
Trung cấp Phật học
	
	
	x
	Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trường, P.8, TP Trà Vinh
	Chết 5/2019

	47. 
	Thượng tọa Thích Trí Minh (Lâm Hoài Khung)  
0834 740 068
	1964
	
	Kinh 
	Phật 
	Huyện Cầu Kè, Trà Vinh 
	12/12
	Trung cấp Phật học
	
	
	x
	Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trụ trì chùa Phước Tường, huyện Cầu Kè; Phong phẩm Hòa thượng năm 2021 
	

	2. Cá nhân tiêu biểu: 15 vị 

	48. 
	Ông Thạch Sết 
0918 265 540
	1952
	
	Khmer 
	Phật
	Xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Nghệ thuật Sân khấu
	Cử nhân
	Đảng viên
	
	Nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh -Truyền hình Trà Vinh
	

	49. 
	Ông Khưu Sáng Nghiệp   
0918 821 393
	1937
	
	Hoa 
	
	Xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, Trà Vinh 
	12/12
	Sư phạm 
	
	
	x
	Nguyên hiệu trưởng Trường Tân Minh Trí, Nguyên Tổng thư ký Hội Hữu nghị VN-TQ 
	

	50. 
	Bà Nguyễn Thị Bạch Vân 
0908 154 471
	
	1971
	Kinh 
	
	Xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành, Trà Vinh 
	12/12
	Tiến sĩ Triết học 
	Cao cấp 
	Đảng viên
	
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Trà Vinh  
	

	51. 
	Bà Thạch Thị Dân 
0982 273 749
	
	1970
	Khmer 
	Phật 
	Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh 
	12/12
	Thạc sĩ Hóa Hữu cơ 
	Cao cấp 
	Đảng viên
	
	Phó hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh 
	

	52. 
	Ông Trần Văn Chung
 0399 223 311 
	1968
	
	Kinh 
	
	Xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành
	8/12
	
	
	
	x
	Nông dân SXG, xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh TV 
	

	53. 
	Ông Trần Thanh Hùng
0919 897 998
	1974
	
	Kinh
	
	Trà Vinh 
	11/12
	
	
	Đảng viên
	
	Đội trưởng Đội sản xuất cây giống, Cty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh 
	

	54. 
	Ông Trần Văn Bé  
0972 891 999
	1951
	
	Kinh 
	
	Xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, Trà Vinh 
	12/12
	Thuyền trưởng Tàu Sông  
	
	
	x
	Giám đốc Công ty  TNHH Thanh Tâm  
	

	55. 
	Ông Lê Thanh Tâm
  0913 652 819  
	1979
	
	Kinh 
	
	Xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, Trà Vinh 
	12/12
	Đại học Quản trị kinh doanh, Đại học Xây dựng Đảng  
	Trung cấp
	Bí thư Đảng ủy
	
	Giám đốc Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh 
	

	56. 
	Bà Cung Bích Chánh 
0397 060 861
	
	1964
	Hoa 
	
	Phường 3, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	9/12
	Nha công 
	
	
	x
	Thân nhân Kiều bào  
	

	57. 
	Ông Lâm Phú 
0989 007 611
	1939
	
	Khmer
	Phật 
	Phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	9/12
	
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và miền Núi 
	

	58. 
	Ông Nguyễn Minh Biện 
0918 265 514
	1935
	
	Kinh
	
	Huyện Càng Long, Trà Vinh
	7/12
	
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Nguyên UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh
	

	59. 
	Ông Thạch Minh Mẫn 
0918 265 548
	1942
	
	Khmer 
	Phật 
	Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh
	8/12
	
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh 
	

	60. 
	Ông Ngô Văn Khỏe 
0913 155 171
	1956
	
	Kinh 
	
	Xã Long Hiệp, Huyện Trà Cú, Trà Vinh 
	12/12
	Trung cấp QLNN 
	Cử nhân 
	Đảng viên
	
	Nguyên TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh
	

	61. 
	Ông Vương Hoàng Nam
0919 480 077
	1952
	
	Kinh
	
	Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Trung cấp quản lý Nhà nước
	Cử nhân
	Đảng viên
	
	Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
	

	62. 
	Ông Huỳnh Phước Long 
0913 980 081
	1951
	
	Khmer 
	Phật
	Huyện Châu Thành, Trà Vinh 
	12/12
	Cử nhân Triết học 
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
	

	3. Ngành phối hợp: 03 vị 

	63. 
	Ông Tăng Chí Huấn 
 0919 481 668
	1969
	
	Kinh 
	
	Huyện Trà Cú, Trà Vinh 
	12/12
	Thạc sĩ  Báo chí 
	Cao cấp 
	Bí thư Đảng ủy
	
	Giám đốc Đài Phát thanh-TH Trà Vinh 
	Tái cử 

	64. 
	Bà Phạm Thị Thanh Phương
   
	
	1966
	Kinh 
	
	Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
	12/12
	Cử nhân Ngữ văn 
	Cử nhân
	Bí thư Chi bộ 
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	65. 
	Ông Lê Văn Hai 
 0917 917 679
	1965
	
	Kinh 
	
	Xã Huyền Hội, huyện Càng Long, Trà Vinh 
	12/12
	Thạc sĩ Quản lý 
	Cao cấp 
	Phó Bí thư Chi bộ 
	
	Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Trà Vinh 
	

	IV. CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC MẶT TRẬN: 06 VỊ

	66. 
	Ông Nguyễn Thành Tâm 
	1963
	
	Kinh
	
	
Xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh
	12/12
	Đại học hành chính, cử nhân quản trị kinh doanh, thạc sỹ Quản lý giáo dục, Tiến sĩ Triết học
	Cử nhân 
	Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
	
	Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX 
	Chuyển công tác làm Bí thư Thành ủy Quyết định số 5593-QĐ/TU ngày 26/02/2020 

	67. 
	Ông Kim Sang 
	1966
	
	Khmer
	Phật
	Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh
	12/12
	Đại học Nhân học 
	Cao cấp
	Ủy viên Đảng đòan, Bí thư Chi bộ
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX 
	Chuyển công tác là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Cú theo QĐ số 5956-QĐ/TU ngày 26/6/2020

	68. 
	Ông Phạm Tiết Cường
0916 713 429
	1964
	
	Kinh
	
	Xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Hành chính
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX  
	

	69. 
	Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh 
0932 801 219
	
	1980
	Kinh 
	
	Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, Trà Vinh 
	12/12
	Cử nhân Xây Đảng và Chính quyền Nhà nước; cử nhân kinh tế, thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước 
	Cao cấp
	Đảng viên; Bí thư CB (5/2020)
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX  
	

	70. 
	Ông Nguyễn Hoàng Sơn
0934 051 407
	1973
	
	Kinh 
	
	Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	Cao cấp
	Phó Bí thư Chi bộ (thôi 5/2020)
	
	Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban DC-PL Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
	

	71. 
	Ông Thạch Ngọc Dũng
0976 317 374
	1972
	
	Khmer
	Phật 
	Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long, Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Nhân học; Thạc sĩ Quản lý văn hóa
	Cao cấp
	Chi ủy viên Chi bộ (thôi 5/2020)
	
	Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc- Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
	

	   B. NHÂN SỰ BỔ SUNG SAU ĐẠI HỘI KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024: 22 VỊ

	1. 
	Ông Nguyễn Văn Triết 0917 476 996
	15/3/1964
	
	Kinh
	
	Xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	12/12
	ĐH Cơ yếu; ĐH Luật; ĐH Kinh tế phát triển; CVCC; Anh văn B1; Tin học A
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
	
	Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX 
	Bổ sung 12/3/2020
 

	2. 
	Ông Nguyễn Văn Thương
0989 802 038
	11/02/1988
	
	Kinh
	
	TT Càng Long, huyện Càng Long, Trà Vinh
	12/12
	ĐH Luật; CV; Anh văn B1; Tin học nâng cao
	Cao cấp
	Đảng viên; Chi ủy viên CB (5/2020);
	
	Chánh Văn phòng
	Bổ sung 12/3/2020


	3. 
	Ông Trần Văn Hùng 0949 690 018
	15/01/
1965
	
	Khmer
	
	Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Đại học Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; CVC; Anh văn B; Tin học nâng cao
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Cú
	Bổ sung 12/3/2020

	4. 
	Ông Kim Rương
	14/7/1969
	
	Khmer
	Phật 
	Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Sư phạm; ĐH Kinh tế phát triển; Thạc sĩ Văn hóa học
	Cao cấp
	Tỉnh ủy viên
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
	Bổ sung ngày 01/9/2020; Chuyển Trưởng Dân vận Tỉnh ủy ngày 21/11/2020

	5. 
	Bà Tô Thị Thu Hồng

	
	22/9/1975
	Kinh
	
	Xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Kinh tế; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; CVC; Anh văn B1; Tin học B 
	Cao cấp
	Phó Bí thư ĐĐ UBMTTQVN tỉnh
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
	Bổ sung ngày 30/12/2020; chuyển về PGĐ Sở LĐTBXH 18/8/2021

	6. 
	Nguyễn Thị Hồng Diễm 
0943 352 222
	
	15/02/
1977
	Kinh
	
	Xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Anh văn; ĐH Nhân học; CVC; ĐH Anh văn; Tin học Nâng cao
	Cao cấp
	 Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành
	Bổ sung 30/12/2020


	7. 
	Nguyễn Thị Kiều Diễm 0387 159 097
	
	14/8/1977
	Kinh
	
	Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Hành chính; ĐH Quản lý Kinh tế; CVC; Anh văn B1; Tin học B 
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiểu Cần
	Bổ sung 30/12/2020


	8. 
	Ông Lê Hữu Long
0918 821 007
	25/7/1953
	
	Kinh
	Công giáo
	Xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh
	bổ sung 30/12/2020


	9. 
	Ông Kiên Banh 
0919 100 728
	24/3/1970
	
	Khmer
	Phật
	Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Đại học Hành chính; CVC; Anh văn B1; Tiểu học ngữ văn Khme; Tin học Nâng cao
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX
	Bổ sung 27/8/2021


	10. 
	Ông Trần Trí Cường 0946 996 666
	25/7/1988
	
	Kinh
	
	TT Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Quân sự; Thạc sĩ Quản lý kinh tế; CVC; Anh văn B1; Tin học B
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh
	Bổ sung 27/8/2021


	11. 
	Bà Kiên Thị Minh Nguyệt 0916 130 935
	
	05/6/1984
	Khmer
	Phật
	Xã Nhị Trường, huyện  Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Đại học Văn thư - Lưu trữ; ĐH Kinh tế; CVC;	Anh văn B1; Tin học B
	Cao cấp
	Tỉnh ủy viên (10/2020)
	
	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh
	Bổ sung 27/8/2021

	12. 
	Thạch Buôl Nát 
0988 836 084
	01/01/1981
	
	Khmer
	Phật
	Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Kinh tế; ĐH Luật; Thạc sĩ Luật hiến pháp và hành chính; CVC; Anh văn B1; Tin học Nâng cao
	Cao cấp
	Ủy viên Thường vụ Huyện ủy
	
	Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cầu Kè
	Bổ sung 27/8/2021


	13. 
	Ông Trần Bình Trọng
0913 187 598
	10/12/1961
	
	Kinh
	
	Xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
	12/12
	ĐH Hành chính; Đại học Chính trị
	Cao cấp
	Bí thư Đảng đoàn
	
	Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
	Bổ sung 20/01/2022

	14. 
	Thượng tọa Thạch Thảo
0938 571 176
	05/5/1969
	
	Khmer
	Phật giáo
	Xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Trung cấp Phật học
	
	
	X
	Ủy viên Thường trực - Trưởng ban Từ thiện xã hội Hội ĐKSSYN tỉnh; Ủy viên BTSGHPGVN tỉnh; Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện Cầu Kè; Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cầu Kè; Trụ trì Chùa Kandal
	Kiện toàn 20/01/2022

	15. 
	Ông Nguyễn Văn Long
0913 632 825
	25/5/1959
	
	Kinh
	
	Xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	12/12
	ĐH Quản trị Kinh doanh
	Cử nhân
	Đảng viên
	
	Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh
	Kiện toàn 20/01/2022

	16. 
	Bà Bùi Thị Sáu
0913 188 276
	
	15/5/1964
	Kinh
	
	Xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	12/12
	Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
	Kiện toàn 20/01/2022

	17. 
	Bà Trần Ngọc Trang
0974 693 969
	
	25/4/1978
	Kinh 
	
	Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Đại học Lưu trữ - Quản trị Văn phòng; Thạc sĩ Quản lý công
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Phó Chủ tịch Hội bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
	Kiện toàn 20/01/2022

	18. 
	Ông Phạm Văn Rê
0919 689 555
	05/5/1964
	
	Kinh
	
	Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	Cử nhân
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
	Kiện toàn 20/01/2022

	19. 
	Ông Nguyễn Hùng Mận
0919 640 107
	06/01/1985
	
	Kinh
	
	Xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Kỹ sư Trồng trọt
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh
	Kiện toàn 20/01/2022

	20. 
	Ông Trầm Minh Quang
0918 229 177
	27/3/1965
	
	Kinh
	
	Phường 3, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Điều dưỡng Chuyên khoa cấp I
	Trung cấp
	Đảng viên
	
	Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế, Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh
	Kiện toàn 20/01/2022

	21. 
	Ông Trần Minh Tuấn
0913 812 448
	12/01/1959
	
	Kinh
	
	Khóm 1, phường 8, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Luật
	Cử nhân
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh
	Kiện toàn 20/01/2022

	22. 
	Ông Trần Minh Đức
0948 858 512
	02/10/1973
	
	Kinh
	
	Xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Cử nhân Xây dựng Đảng - Chính quyền - Nhà nước
	Cao cấp 
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Kiện toàn 20/01/2022

	23. 
	Ông Võ Duy Thanh
0989 695 777
	25/11/1962
	
	Kinh
	
	Xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	12/12
	ĐH Chính trị
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hội CCB tỉnh
	Kiện toàn 29/12/2022

	24. 
	Ông Từ Minh Điền
	1978
	
	Kinh
	
	Xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	Đại học Ngữ văn; Thạc sĩ Công tác xã hội
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
	Kiện toàn 29/12/2022

	25. 
	Thái Phước Lộc

	27/8/
1969
	
	Kinh
	
	Xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Đảng viên
	
	Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh
	Kiện toàn 29/12/2022

	26. 
	Trần Thị Kim Chung
	
	20/5/
1975
	Kinh
	
	Xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	12/12
	ĐH Xã hội học
	Cao cấp
	Tỉnh ủy viên
	
	Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
	Kiện toàn 07/7/2023

	27. 
	Sư cô Thích nữ Liên Nghĩa
	
	
	
	Phật
	Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	09/12
	Trung cấp Phật học
	
	
	X
	Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trường, Phường 8, thành phố Trà Vinh
	Kiện toàn 07/7/2023
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